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Giới thiệu lớp tập huấnPhần mở đầu



Mục tiêu của lớp tập huấn

• Giới thiệu các yêu cầu của quốc tế về gỗ hợp pháp và trách nhiệm giải trình 

(FLEGT, EUTR, VPA, EUDR, Luật Lacey, Thỏa thuận 301)

• Giới thiệu Hệ thống đảm bảo gỗ hợp pháp Việt Nam (VNTLAS)

• Hướng dẫn cách xây dựng Hệ thống trách nhiệm giải trình (DDS) cho DN



Đặc điểm của khóa tập huấn

Bạn cùng lớp là 

nguồn tham khảo

Lớp tập huấn 

chuyên sâu

• Yêu cầu làm việc nhóm

• Làm việc chăm chỉ

• Hăng hái tham gia

Tập trung vào quá 

trình và các chi tiết kỹ 

thuật hoàn chỉnh



Thời gian Ngày 1

08:00-08:30 Đăng ký đại biểu 

08:30-09:00 Giới thiệu lớp tập huấn

09:00-09:45 
Các yêu cầu quốc tế về gỗ hợp pháp và trách nhiệm giải trình (EUTR, 

VPA/FLEGT, EUDR, Luật Lacey, Thỏa thuận 301)

09:45-10:00 Giải lao 

10:00-10:30 Mối quan hệ giữa truy suất nguồn gốc và trách nhiệm giải trình

10:30-12:00 Truy xuất nguồn gốc

12:00-13:30 Nghỉ trưa 

13:30-15:00 Xác minh tuân thủ

15:00-15:15 Giải lao 

15:15-16:15 Hệ thống đảm bảo gỗ hợp pháp của Việt Nam (VNTLAS)

16:15-16:30 Tổng kết ngày 1

Chương trình tập huấn



Thời gian Ngày 2

08:00-08:30 Tiếp đón đại biểu 

08:30-08:45 Ôn tập nội dung ngày 1 

08:45-10:15 Hướng dẫn sử dụng WoodID

10:15-10:30 Giải lao 

10:30-12:00 Các yếu tố cần thiết và các bước xây dựng Hệ thống trách nhiệm giải trình

12:00-13:30 Nghỉ trưa 

13:30-14:00 Hoạt động khởi động đầu giờ 

14:00-14:45 Các công cụ hỗ trợ thực hiện Trách nhiệm giải trình 

14:45-15:00 Giải lao

15:00-16:00 Lập kế hoạch xây dựng/ cải tiến hệ thống DDS 

16:00-16:30 Đánh giá và tổng kết lớp tập huấn 

Chương trình tập huấn



Vui lòng giới thiệu về anh/chị cho cả lớp

Giới thiệu đại biểu

Họ tên Vị trí, công ty
Mong muốn từ lớp 

tập huấn



Phần 1.
Các yêu cầu của quốc tế 

về gỗ hợp pháp và trách nhiệm giải trình



Mục tiêu của Phần I

Sau phần này, học viên sẽ:

• Hiểu được các yêu cầu chính của EUTR, VPA/FLEGT, EUDR, Luật Lacey, 

Thỏa thuận 301

• Hiểu được thế nào là gỗ hợp pháp theo các quy định trên

• Hiểu được trách nhiệm giải trình bao gồm những nội dung gì



Thảo luận nhóm

• HV chia nhóm thảo luận theo 3 chủ đề ở trên (30p)

• Mỗi nhóm cử đại diện trình bày kết quả thảo luận (10p)

Nhóm 1. FLEGT, EUTR, VPA Nhóm 2 & nhóm 3. EUDR
Nhóm 4. Luật Lacey, 

Thỏa thuận 301

1. Anh chị hiểu như thế nào về 

FLEGT, EUTR, VPA?

2. Thế nào là gỗ hợp pháp? 

3. Trách nhiệm giải trình trong 

EUTR gồm những nội dung 

gì?

4. DN gỗ Việt Nam cần làm gì để 

tuân thủ VPA/FLEGT?

1. EUDR là gì?

2. EUDR bao gồm những quy 

định chính nào?

3. Trách nhiệm giải trình trong 

EUDR gồm những nội dung 

gì?

4. DN gỗ Việt Nam cần làm gì 

để đáp ứng EUDR?

1. Luật Lacey có quy định gì liên 

quan đến gỗ và sản phẩm gỗ?

2. Theo Thỏa thuận 301, Việt Nam 

và Hoa Kỳ có những trách 

nhiệm gì?

3. DN gỗ Việt Nam cần làm gì để 

đáp ứng Luật Lacey và Thỏa 

thuận 301?



Phần 1.1.

FLEGT, EUTR, 
VPA



• FLEGT là viết tắt của 

Thực thi luật lâm nghiệp, quản trị rừng và thương mại lâm sản 

• Được thông qua năm 2003 nhằm

- Thúc đẩy quản lý rừng bền vững 

- Cải thiện quản trị rừng ở các nước đang phát triển

- Ngăn chặn gỗ khai thác trái phép vào thị trường EU 

- Tăng nhu cầu đối với gỗ được khai thác từ các khu rừng 

được quản lý có trách nhiệm

• Sử dụng kết hợp các biện pháp từ cả phía cung và phía cầu

Kế hoạch hành động FLEGT



Kế hoạch hành động FLEGT

Kế hoạch 

hành động 

FLEGT 

(2003)

Hiệp định đối tác 

tự nguyện (VPA)

Quy chế gỗ của 

EU (EUTR) 

(2013)

- Hiệp định thương mại song phương

- Không phải là đạo luật mà chỉ là thỏa thuận tự nguyện

- Nếu được phê chuẩn, sẽ có tính ràng buộc pháp lý

- Hệ thống đảm bảo gỗ hợp pháp (TLAS)

- Giấy phép FLEGT

- Đối tượng chính là gỗ nhiệt đới

- Tập trung vào các quốc gia nhập khẩu tại EU

- Một đạo luật mà các nhà nhập khẩu phải tuân thủ

Sáng kiến Công cụ Đặc điểm chính

C
ủ
n
g
 c

ố



Quy chế Gỗ của EU (EUTR)

➢ Ban hành tháng 10/2010 và có hiệu lực ngày 3/3/2013

➢ Nội dung chính

• Cấm XK gỗ khai thác bất hợp pháp vào thị trường EU

• Nhà nhập khẩu EU phải thực hiện trách nhiệm giải trình 

về nguồn gốc gỗ

• Các DN có trách nhiệm truy xuất nguồn gốc gỗ trong 

chuỗi cung ứng



Quy chế Gỗ của EU (EUTR)

Là gỗ được khai thác tuân thủ quy 

định pháp luật hiện hành của quốc gia 

khai thác gỗ.

Gỗ và SPG có giấy phép FLEGT và CITES 

được coi là gỗ khai thác hợp pháp, KHÔNG 

phải làm trách nhiệm giải trình khi NK vào EU.

Gỗ hợp pháp theo EUTR là gì?

Giấy phép FLEGT được cấp bởi các quốc gia đã kết thúc đàm phán Hiệp định VPA/FLEGT 

với EU và đã vận hành Hệ thống Bảo đảm Gỗ Hợp pháp.



• Ban hành ngày 19/10/2018 và có hiệu lực ngày 01/06/2019

• Mục đích: nhằm thiết lập khung pháp lý đảm bảo tất cả G&SPG xuất khẩu từ Việt Nam sang 

EU là hợp pháp

• Hiệp định thương mại có tính chất ràng buộc pháp lý

Cam kết của Việt Nam

• Loại bỏ hoàn toàn gỗ bất hợp pháp khỏi chuỗi cung ứng gỗ của VN

• Thiết lập và vận hành Hệ thống đảm bảo gỗ hợp pháp Việt Nam (VNTLAS)

• Cấp giấy phép FLEGT cho thị trường EU

Lợi ích

• Các lô hàng có giấy phép FLEGT của VN khi nhập khẩu vào EU KHÔNG phải thực hiện 

trách nhiệm giải trình về nguồn gốc gỗ hợp pháp theo Quy chế gỗ của EU (EUTR 995)

Hiệp định VPA/FLEGT giữa EU và Việt Nam



“Nhà nhập khẩu phải chịu trách 

nhiệm về tính hợp pháp của lô gỗ 

nhập khẩu theo quy định pháp 

luật có liên quan của quốc gia 

khai thác thông qua việc thực hiện 

Trách nhiệm giải trình về nguồn 

gốc gỗ hợp pháp, bao gồm thu 

thập thông tin, đánh giá rủi ro 

và giảm thiểu bất cứ rủi ro nào 

đã được xác định” 

Phụ lục V của VPA/FLEGT

Các bước thực hiện Trách nhiệm giải trình

1. Thu 
thập 

thông tin

2. Đánh 
giá rủi ro

3. Giảm 
thiểu rủi 

ro



Định nghĩa gỗ hợp pháp

Theo EUTR

Quyền khai thác hợp pháp

Chi trả cho quyền khai thác

Khai thác gỗ

Quyền của các bên thứ ba

Thương mại & Hải quan

Theo VPA (Phụ lục 5)

• Nguyên tắc I: Khai thác gỗ trong nước tuân thủ các quy định 

về quyền sử dụng đất, quyền sử dụng rừng, quản lý, môi 

trường và xã hội

• Nguyên tắc II: Tuân thủ các quy định về xử lý gỗ tịch thu

• Nguyên tắc III: Tuân thủ các quy định về nhập khẩu gỗ

• Nguyên tắc IV: Tuân thủ các quy định về vận chuyển và buôn 

bán gỗ

• Nguyên tắc V: Tuân thủ các quy định về chế biến gỗ

• Nguyên tắc VI: Tuân thủ các quy định về xuất khẩu

• Nguyên tắc VII: Tuân thủ các quy định về thuế và lao động



Định nghĩa gỗ hợp pháp theo VPA/FLEGT

Nguyên tắc I: Khai thác gỗ trong nước tuân thủ các quy định về quyền sử dụng đất, 

quyền sử dụng rừng, quản lý, môi trường và xã hội

Tiêu chí 3: Tuân thủ các quy định về khai thác

chính, tận dụng, tận thu gỗ rừng trồng sản xuất

• Quyền sử dụng đất, sử dụng rừng

• Tư cách pháp nhân

• Bảo vệ môi trường

• Lưu trữ hồ sơ khai thác

• Một số quy cách gỗ thuộc loài nguy cấp, quý,

hiếm, phải đóng dấu búa kiểm lâm

Tiêu chí 8: Tuân thủ các quy định về khai thác

gỗ cao su

• Quyền sử dụng đất

• Tư cách pháp nhân về khai thác rừng

• Lưu trữ hồ sơ khai thác



Định nghĩa gỗ hợp pháp theo VPA/FLEGT

Nguyên tắc III: Tuân thủ 

quy định nhập khẩu gỗ

Nguyên tắc V: Tuân thủ 

quy định chế biến gỗ

Nguyên tắc VI: Tuân thủ 

quy định về xuất khẩu

Nguyên tắc VIII: Tuân thủ 

các quy định về thuế

• Thủ tục hải quan

• Kiểm dịch thực vật và

đóng búa kiểm lâm

• Hoạt động của cơ sở

chế biến (PCCC,

ATVSLĐ)

• Nguồn gốc gỗ hợp

pháp đưa vào chế biến

• Thủ tục hải quan

• Kiểm dịch thực vật

• Không có trong danh 

sách công khai thông 

tin, cá nhân kinh 

doanh có dấu hiệu rủi 

ro về thuế



DN Việt Nam cần làm gì?

Xây dựng 
Hệ thống 

trách 
nhiệm giải 
trình (DDS)

Xây 
dựng hệ 

thống 
truy xuất

Cung cấp 
thông tin 
cho đối 
tác EU



Phần 1.2.

Quy định của EU về sản phẩm 

không gây phá rừng (EUDR)



• Trong giai đoạn 1990-2020, 420 triệu héc-ta rừng – một diện tích lớn hơn cả Liên minh châu

Âu – đã bị mất

• 11% tổng lượng phát thải khí nhà kính do con người tạo ra là do nạn phá rừng và suy thoái

rừng

• 90% diện tích rừng bị phá vì lí do mở rộng diện tích đất nông nghiệp

• Khối lượng tiêu thụ của EU chiếm 10% lượng tiêu thụ phá rừng toàn cầu

• Rừng là bể chứa carbon tự nhiên lớn thứ 2 sau đại dương

• Bảo tồn đa dạng sinh học và bảo vệ con người khỏi thiên tai

Bối cảnh

Nguồn: Phái đoàn Liên mình châu Âu tại Việt Nam



• Giảm thiểu sự đóng góp của EU vào nạn phá rừng và suy thoái rừng trên toàn thế giới, 

từ đó giảm sự mất rừng toàn cầu, và 

• Giảm sự đóng góp của EU vào phát thải khí nhà kính cũng như sự mất đa dạng sinh 

học toàn cầu 

Mục đích của EUDR

06/12/2022

29/06/2023

30/12/2024

30/12/2025 

30/06/2026

EUDR bắt đầu có hiệu lực

Áp dụng đối với DN lớn 

Áp dụng đối với DNNVV

EUDR được thông qua

EUTR được bãi bỏ sau 30/12/2024 (áp dụng đến 31/12/2027 đối với 

G&SPG sản xuất trước 29/6/2023 và vào thị trường EU sau 30/12/2024)



Các quy định chính trong EUDR  

Điều 9. Thu 

thập thông 

tin cần thiết

Điều 8. 

Báo cáo 

trách nhiệm 

giải trình

Điều 2(1)

7 hàng hóa 

liên quan

Điều 12. 

Hệ thống 

DDS

Điều 10. 

Đánh giá 

rủi ro

Điều 11. 

Giảm thiểu 

rủi ro

Điều 3: Hàng hóa chỉ được đưa vào thị trường EU nếu

(a)  không gây mất rừng (kể từ mốc 31/12/2020) 

(b)  tuân theo luật liên quan của nước sản xuất

(c)  kèm theo báo cáo trách nhiệm giải trình 

7 hàng hóa liên quan (Điều 2(1))

gia súc, ca cao, cà phê, cọ dầu, cao su, đậu nành và gỗ 

Điều 3. Cấm

(Cốt lõi của 

EUDR)



Các quy định chính trong EUDR  

Điều 8. Báo cáo trách nhiệm giải trình bao gồm

a. Thu thập thông tin cần thiết (Điều 9)

b. Đánh giá rủi ro (Điều 10)

c. Giảm thiểu rủi ro (Điều 11)

Điều 9. Thu 

thập thông 

tin cần thiết

Điều 8. 

Báo cáo 

trách nhiệm 

giải trình

Điều 2(1)

7 hàng hóa 

liên quan

Điều 12. 

Hệ thống 

DDS

Điều 10. 

Đánh giá 

rủi ro

Điều 11. 

Giảm thiểu 

rủi ro

Điều 3. Cấm

(Cốt lõi của 

EUDR)



Các quy định chính trong EUDR  

Điều 9. Thu thập thông tin cần thiết (tiếp theo)

• Thông tin sản phẩm

• Thông tin sản xuất không gây mất rừng

- Tọa độ địa lý của tất cả các lô đất 

- Ngày hoặc thời gian sản xuất 

• Thông tin về tính hợp pháp

• Thông tin về chuỗi cung ứng (danh sách NCC)

Lưu ý: 

• Không “khai vượt mức”

• Tất cả các thông tin này phải được thu thập và chuyển giao dọc theo 

chuỗi cung ứng, từ người sản xuất đến nhà nhập khẩu EU 

Điều 9. Thu 

thập thông 

tin cần thiết

Điều 8. 

Báo cáo 

trách nhiệm 

giải trình

Điều 2(1)

7 hàng hóa 

liên quan

Điều 12. 

Hệ thống 

DDS

Điều 10. 

Đánh giá 

rủi ro

Điều 11. 

Giảm thiểu 

rủi ro

Điều 3. Cấm

(Cốt lõi của 

EUDR)



Các quy định chính trong EUDR  

Điều 10. Đánh giá rủi ro

- Sản phẩm được sản xuất ở đâu? 

     (mức độ rủi ro của quốc gia sản xuất)

- Rủi ro của sản phẩm cụ thể là gì?

- Chuỗi cung ứng có phức tạp không?

- Có dấu hiệu vi phạm pháp luật hay phá rừng không?

- Có thông tin bổ sung về sự tuân thủ EUDR (hệ thống chứng 

nhận) không?

- Các sản phẩm liên quan có được sản xuất theo quy định của 

quốc gia sản xuất không?

- Có mối quan ngại nào liên quan đến quốc gia sản xuất không? 

(ví dụ mức độ tham nhũng, làm giả hồ sơ giấy tờ, thiếu thực thi 

pháp luật, vi phạm nhân quyền quốc tế, xung đột vũ trang)

- Tất cả các tài liệu chứng minh sự tuân thủ có được nhà cung 

ứng cung cấp không và có thể xác minh ngay lập tức không? 

Điều 9. Thu 

thập thông 

tin cần thiết

Điều 8. 

Báo cáo 

trách nhiệm 

giải trình

Điều 2(1)

7 hàng hóa 

liên quan

Điều 12. 

Hệ thống 

DDS

Điều 10. 

Đánh giá 

rủi ro

Điều 11. 

Giảm thiểu 

rủi ro

Điều 3. Cấm

(Cốt lõi của 

EUDR)



Các quy định chính trong EUDR  

Điều 11. Giảm thiểu rủi ro

Các biện pháp giảm thiểu rủi ro khi phát hiện có rủi ro

• Yêu cầu nhà cung cấp bổ sung thông tin

• Tiến hành khảo sát hoặc đánh giá độc lập

• Thực hiện các biện pháp khác 

Rủi ro (nếu có) phải được giảm thiểu nhằm đảm bảo 

“không có hoặc chỉ có rủi ro không đáng kể”. 

Điều 9. Thu 

thập thông 

tin cần thiết

Điều 8. 

Báo cáo 

trách nhiệm 

giải trình

Điều 2(1)

7 hàng hóa 

liên quan

Điều 12. 

Hệ thống 

DDS

Điều 10. 

Đánh giá 

rủi ro

Điều 11. 

Giảm thiểu 

rủi ro

Điều 3. Cấm

(Cốt lõi của 

EUDR)



Các quy định chính trong EUDR  

Điều 12. Hệ thống DDS

• Để đảm bảo tuân thủ Điều 3, nhà nhập khẩu EU phải 

thiết lập và duy trì hệ thống trách nhiệm giải trình, báo 

cáo và lưu giữ hồ sơ 

• Hệ thống được rà soát ít nhất một năm một lần

Điều 9. Thu 

thập thông 

tin cần thiết

Điều 8. 

Báo cáo 

trách nhiệm 

giải trình

Điều 2(1)

7 hàng hóa 

liên quan

Điều 12. 

Hệ thống 

DDS

Điều 10. 

Đánh giá 

rủi ro

Điều 11. 

Giảm thiểu 

rủi ro

Điều 3. Cấm

(Cốt lõi của 

EUDR)



• Tên thương mại, loại hình, sản lượng, quốc gia/vùng sản xuất

• Dữ liệu định vị đến từng lô/vườn 

(điểm GPS nếu diện tích < 4ha; polygon nếu diện tích > 4 ha)

• Thông tin truy xuất hàng hóa và người mua hàng

• Báo cáo trách nhiệm giải trình về không gây mất rừng

• Thông tin chứng minh hợp pháp theo luật pháp của Việt Nam

Trách nhiệm 

giải trình 

theo EUDR

Thu thập 

thông tin

Đánh giá 

rủi ro

Giảm 

thiểu rủi 

ro

• Mức rủi ro đối sánh của từng quốc gia

• Diện tích rừng của nước sản xuất

• Hiện diện, tham vấn và tuyên bố của người bản địa

• Mức độ phức tạp của chuỗi cung ứng

• Rủi ro trộn lẫn hàng hóa đến từ các quốc gia khác

• và các thông tin về rủi ro không đáp ứng EUDR khác

• Kiểm soát rủi ro: bổ sung thông tin; khảo sát độc lập; đánh giá NCC

• Tránh rủi ro: thay đổi chuỗi cung ứng; thay đổi NCC; thay đổi quy 

trình

• Biện pháp khác: hỗ trợ nông hộ quy mô nhỏ…

EUDR: Yêu cầu về Trách nhiệm giải trình 



• Thu thập dữ liệu tọa độ địa lý của vườn trồng

• Thu thập thông tin về các yêu cầu pháp lý tại quốc gia sản xuất và đảm bảo hàng hóa 

liên quan đưa vào thị trường EU được sản xuất phù hợp với các yêu cầu đó

• Đánh giá rủi ro xem sản phẩm liên quan có được sản xuất tuân theo các yêu cầu của 

EUDR không

• Giảm thiểu mọi rủi ro đã xác định đến mức không đáng kể, giải thích và ghi lại cách xác 

định và giảm thiểu rủi ro một cách hiệu quả

• Gửi kèm tất cả thông tin này trong Báo cáo trách nhiệm giải trình cho Cơ quan có thẩm 

quyền tại EU

Nhà nhập khẩu EU cần làm gì?



DN Việt Nam cần làm gì?

Xây dựng 
Hệ thống 

trách 
nhiệm giải 
trình (DDS)

Xây 
dựng hệ 

thống 
truy xuất

Cung cấp 
thông tin 
cho đối 
tác EU



Phần 1.3.

Luật Lacey 

Thỏa thuận giữa Việt Nam và 

Hoa Kỳ về kiểm soát, khai thác 

và thương mại gỗ bất hợp pháp 



• 30% lượng gỗ khai thác toàn cầu là gỗ bất hợp pháp

• Tại các vùng Amazon, Trung Phi và Đông Nam Á có 

diện tích rừng nhiệt đới rộng lớn, gỗ khai thác bất hợp 

pháp ước tính chiếm từ 50 đến 90% tổng giá trị các 

hoạt động lâm nghiệp

• Buôn bán gỗ bất hợp pháp gây ra nhiều hệ lụy (gây mất 

rừng, sa mạc hóa, suy thoái môi trường; gây mất đa dạng 

sinh học; phá hủy môi trường sống; dẫn đến mất nguồn 

thu của chính phủ, giảm cơ hội kinh tế của cộng đồng địa 

phương; tạo nguồn tài chính cho các nhóm vũ trang)

• Hoạt động buôn bán bất hợp pháp hiện diện trong toàn 

bộ chuỗi cung ứng gỗ, bao gồm tham nhũng, trốn 

thuế, phí, gian lận giấy tờ và rửa tiền.

=> Vì vậy, hợp tác chính là chìa khóa cho vấn đề này

Tình trạng khai thác gỗ bất hợp pháp

Nguồn: Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ (CBP) 



Hoạt động nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ hợp pháp vào Hoa Kỳ phải đáp ứng các yêu cầu về 

thủ tục giấy tờ của các cơ quan (CBP, FWS, APHIS) và hai luật thương mại quốc tế độc lập 

(Đạo luật Lacey và CITES)

Các quy định pháp lý của Hoa Kỳ

Nguồn: Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ (CBP) 



• Tài liệu giấy hoặc điện tử được CBP kiểm tra, đóng dấu và phê duyệt tại cửa khẩu.

• Nếu đáp ứng các yêu cầu, lô hàng sẽ được thông quan và chuyển đến người nhận hàng. 

• Nếu không đáp ứng các yêu cầu, CBP sẽ thông báo cho DN nhập khẩu/bên môi giới biết 

hành động cần thực hiện.

• Nếu vấn đề không thể được giải quyết, CBP có thể tịch thu lô hàng.

Hoạt động của CBP

Nguồn: Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ (CBP) 



• Cục Kiểm dịch động thực vật (APHIS) quản lý việc nhập khẩu gỗ và các sản phẩm gỗ.

• Gỗ và các sản phẩm gỗ phải trải qua một số quy trình kiểm dịch thực vật nhất định trước khi 

nhập khẩu để loại bỏ nguy cơ đưa các loài gây hại và mầm bệnh ngoại lai vào Hoa Kỳ.

• Có hai phương thức xử lý gỗ và sản phẩm gỗ:

1. Xử lý nhiệt, tức sử dụng lò sấy hoặc nhiệt khô, chẳng hạn như máy sấy sử dụng năng 

lượng vi sóng.

2. Xử lý bằng hóa chất, tức sử dụng các hóa chất bề mặt, chất bảo quản hoặc chất khử 

trùng methyl bromide.

Hoạt động của APHIS

Nguồn: Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ (CBP) 



• Đạo luật Lacey cấm nhập khẩu, xuất khẩu, vận chuyển, tiếp nhận, thu nhận hoặc mua bán 

bất hợp pháp động, thực vật hoang dã bị bắt, khai thác hoặc buôn bán vi phạm luật pháp 

trong nước hoặc quốc tế

• Đạo luật Lacey bao hàm nhiều loại thực vật và sản phẩm thực vật hơn, bao gồm gỗ có 

nguồn gốc từ diện tích rừng bị khai thác trái phép

• Đạo luật Lacey sửa đổi năm 2008 yêu cầu nộp tờ khai sản phẩm thực vật (Biểu 505 

PPQ) đối với các loài thực vật (bao gồm sản phẩm gỗ)

• Một hoạt động được coi là bất hợp pháp ở Việt Nam thì sẽ được coi là bất hợp pháp ở 

Hoa Kỳ

Đạo luật Lacey

Nguồn: Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ (CBP) 



Hiệp hội Gỗ & Lâm sản Bình Định (FPA Bình Định) 

http://fpabinhdinh.com.vn/wp-content/uploads/2018/11/maukhaibaotheodaoluatlacey_en_vn.pdf 

Biểu 505 PPQ 

http://fpabinhdinh.com.vn/wp-content/uploads/2018/11/maukhaibaotheodaoluatlacey_en_vn.pdf
http://fpabinhdinh.com.vn/wp-content/uploads/2018/11/maukhaibaotheodaoluatlacey_en_vn.pdf
http://fpabinhdinh.com.vn/wp-content/uploads/2018/11/maukhaibaotheodaoluatlacey_en_vn.pdf


Due Care: “Sự quan tâm thích đáng” hay “Cẩn trọng” được hiểu là mức độ thận trọng hợp lý 

mà một người cẩn thận ở mức bình thường sẽ thực hiện trong những tình huống tương tự. 

“Due care”: the degree of care a reasonably prudent person would exercise in similar 

circumstances

Đạo luật Lacey



Có, nếu thỏa mãn tất cả điều kiện sau

• Sản phẩm chứa nguyên liệu là thực vật, và

• Sản phẩm được gắn mã theo Biểu thuế quan (HTS) như mô tả trong Lịch trình

thực hiện khai báo của APHIS, và

• Lô hàng được nhập khẩu dưới hình thức nhập khẩu chính thức, và

• Lô hàng được gắn một trong các mã hình thức nhập khẩu này

DN có cần thực hiện thủ tục giấy tờ theo Đạo luật Lacey không?

Nguồn: Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ (CBP) 



Không, nếu thỏa mãn ít nhất một điều kiện sau

• Sản phẩm không chứa nguyên liệu là thực vật, hoặc

• Sản phẩm thuộc danh mục được miễn trừ khai báo (cây trồng/cây lương thực thông 

thường, hoặc mẫu khoa học chỉ sử dụng trong phòng thí nghiệm hoặc nghiên cứu…)

• Sản phẩm được mang theo trong hành lý cá nhân hoặc được gửi qua đường bưu điện 

quốc tế, hoặc

• Lô hàng được nhập theo hình thức nhập khẩu không chính thức, hoặc

• Lô hàng bao gồm các thành phẩm không được phân loại theo mã HTSUS trong Lịch trình 

thực hiện khai báo của APHIS, hoặc

• Lô hàng sẽ không còn ở Hoa Kỳ (lưu kho ngoại quan và được quản lý tạm thời), hoặc

• Lô hàng đáp ứng yêu cầu de minimis

DN có cần thực hiện thủ tục giấy tờ theo Đạo luật Lacey không?

Nguồn: Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ (CBP) 



Ví dụ về giấy tờ được sử dụng để xác minh xuất xứ

Điểm xuất xứ/ Tuân thủ hoạt động

• Giấy phép khai thác gỗ được 

quốc gia xuất xứ cấp

• Giấy phép vận hành xưởng xẻ

• Bảng kê hàng hóa/ Vận đơn

• Giấy phép CITES (nếu được yêu cầu)

Tuân thủ yêu cầu nhập khẩu

• Giấy phép vận chuyển

• Khai báo theo Đạo luật Lacey

• Khai báo hải quan

• Đơn đặt hàng

• Hóa đơn

Nguồn: Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ (CBP) 



Nếu phát hiện hành vi không tuân thủ thông qua thanh, kiểm tra, có thể tiến hành các biện 

pháp xử phạt như thu giữ và tịch thu hàng hóa nhập khẩu và/hoặc đánh giá các hình thức xử 

phạt bằng tiền.

• Thu giữ: CBP kiểm soát và/hoặc quản lý hàng hóa nhập khẩu trái phép với mục đích 

chuyển quyền sở hữu cho CBP/Việt Nam

• Tịch thu: Chuyển quyền sở hữu trên thực tế cho CBP

• Xử phạt: Áp dụng hình thức xử phạt bằng tiền nếu vi phạm pháp luật

CBP giải quyết các trường hợp không tuân thủ như thế nào?

Nguồn: Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ (CBP) 



• Vào ngày 01/10/2021, Cơ quan đại diện Thương mại Hoa Kỳ công bố Thỏa thuận giữa Việt 

Nam và Hoa Kỳ về kiểm soát, khai thác và thương mại gỗ bất hợp pháp để khép lại vụ 

điều tra 301 của Chính phủ Hoa Kỳ về khai thác và thương mại gỗ của Việt Nam

• Theo Thỏa thuận, các bên cam kết loại bỏ nguồn gỗ bị khai thác hay buôn bán bất hợp pháp 

ra khỏi chuỗi cung ứng để bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường

• Hoa Kỳ và Việt Nam cam kết thực hiện Thỏa thuận để tạo thuận lợi thương mại gỗ và sản 

phẩm gỗ

Thỏa thuận giữa Việt Nam và Hoa Kỳ về kiểm soát, khai thác và 

thương mại gỗ bất hợp pháp 

Nguồn: Văn phòng Đại diện Thương mại Hoa Kỳ (USTR)



• Theo Thỏa thuận, Việt Nam cam kết:

o cải thiện Hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp Việt Nam; 

o xem xét rủi ro khai thác gỗ trái phép, buôn bán gỗ bất hợp pháp và gian lận giấy tờ xác 

nhận gỗ hợp pháp; 

o loại bỏ nguồn gỗ bị tịch thu ra khỏi chuỗi cung ứng thương mại; 

o xác minh tính hợp pháp của nguồn gỗ khai thác trong nước cho tất cả các thị trường 

xuất khẩu; và

o phối hợp với các quốc gia cung ứng có rủi ro cao tăng cường thực thi hải quan tại biên 

giới và hợp tác thực thi pháp luật

Thỏa thuận giữa Việt Nam và Hoa Kỳ về kiểm soát, khai thác và 

thương mại gỗ bất hợp pháp 

Nguồn: Văn phòng Đại diện Thương mại Hoa Kỳ (USTR)



• Theo Thỏa thuận, hai bên đã thành lập Tổ công tác về gỗ để cả phía Hoa Kỳ và Việt Nam 

giám sát việc thực hiện

• Hoa Kỳ đang phối hợp, hỗ trợ Việt Nam thực hiện các cam kết này, bao gồm hỗ trợ kỹ thuật 

và xây dựng năng lực

• Theo Hiệp định, các bên sẽ xem xét, thảo luận việc Hoa Kỳ cử Chuyên gia kỹ thuật về gỗ 

hợp pháp (TLTE) sang làm việc tại cơ quan quản lý lâm nghiệp của Việt Nam, với vai trò 

phối hợp với các cơ quan khác của Chính phủ, nếu phù hợp. 

Thỏa thuận giữa Việt Nam và Hoa Kỳ về kiểm soát, khai thác và 

thương mại gỗ bất hợp pháp 

Nguồn: Văn phòng Đại diện Thương mại Hoa Kỳ (USTR)



Trong Chương trình quốc tế của USFS, Chuyên gia TLTE phối hợp với Cục Kiểm lâm, Bộ 

NN&PTNT với tư cách là cố vấn kỹ thuật nhằm thúc đẩy hợp tác song phương về:

• hỗ trợ kỹ thuật

• trao đổi thông tin

• khuyến nghị chính sách

• các hoạt động khác liên quan đến phòng chống khai thác gỗ trái phép ở VN và nước thứ 

ba

• thúc đẩy thương mại lâm sản hợp pháp

• xây dựng và triển khai Hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp VN (VNTLAS)

Thỏa thuận giữa Việt Nam và Hoa Kỳ về kiểm soát khai thác và 

thương mại gỗ bất hợp pháp

Nguồn: Văn phòng Đại diện Thương mại Hoa Kỳ (USTR)



DN Việt Nam cần làm gì?

Xây dựng 
Hệ thống 

trách 
nhiệm giải 
trình (DDS)

Xây 
dựng hệ 

thống 
truy xuất

Cung cấp 
thông tin 
cho đối 
tác US



Nguyên tắc

• 5 rõ: rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ kết quả

• 5 dễ: dễ thấy, dễ nhận biết, dễ áp dụng, dễ ktra, dễ theo dõi

• Tính minh bạch: Hệ thống được chia sẻ công khai cho nhân viên, NCC và 

khách hàng

• Tính bao gồm (inclusive): Hệ thống được áp dụng cho cả sản phẩm có 

chứng chỉ và không có chứng chỉ, hàng may đo vs hàng may sẵn, v.v.

• Có thể truy nguyên: Thông tin đều có thể truy xuất dọc theo chuỗi cung đến 

NCC đầu chuỗi

Các yếu tố cơ bản của một hệ thống trách nhiệm giải trình



Các yếu tố cơ bản của một hệ thống trách nhiệm giải trình

Quyết tâm 

của lãnh 

đạo DN

Cán bộ/bộ 

phận phụ 

trách

Công cụ 

cần thiết 

• Cam kết sử dụng gỗ hợp pháp 

được công khai trên website và tài 

liệu giới thiệu của DN

• Có đủ thẩm quyền

• Có đủ năng lực 

• Có nguồn lực

• Có kế hoạch hành động 

• Có sự hỗ trợ của lãnh đạo



Các yếu tố cơ bản của một hệ thống trách nhiệm giải trình

• Quy trình đánh giá rủi ro

o Sơ đồ chuỗi cung ứng và phân tích rủi ro 

• Quy trình giảm thiểu rủi ro

o Thu thập thông tin bổ sung

o Tiến hành khảo sát hoặc đánh giá độc lập 

NCC

o Thay đổi chuỗi cung ứng

o Thay đổi NCC

o Thay đổi quy trình kiểm soát chuỗi cung ứng

• Quy định về rà soát và cập nhật hệ thống

Công cụ cần thiết 

• Quy trình phân loại và lựa chọn NCC

o Tiêu chí phân loại và lựa chọn NCC

o Biểu mẫu quản lý NCC 

• Quy trình chuỗi hành trình sản phẩm (COC) 

• Quy trình thu thập thông tin

o Danh mục kiểm tra hồ sơ đầu vào NVL

o Tọa độ địa lý, ngày khai thác (đối với EU)



• Cam kết dùng nguồn cung hợp pháp

• Xác nhận trách nhiệm và đảm bảo năng 

lực

• Xác định phạm vi chuỗi cung và các sản 

phẩm

• Lập hồ sơ quản lý NCC

Bước  1 .  Quản  l ý  chất  lượng

• Ghi lại thông tin chuỗi cung

• Loài

• Nguồn gốc

• Các nhà cung cấp

• Hồ sơ pháp lý

• Thu thập thông tin bổ sung

Bước  2 .  Xây dựng  quy t r ình  thu  thập  thông t in  

• Quy trình lưu trữ hồ sơ 

• Tập huấn, truyền thông

• Báo cáo công khai hàng năm  

• Giám sát, rà soát, cập nhật hệ 

thống

Bước  5 .  Lưu  hồ  sơ  &  

cả i  t iến  hệ  thống

• Bổ sung tài liệu

• Thay thế nhà cung cấp

• Tìm mua nguyên liệu có chứng chỉ 

• Đánh giá xác minh chuỗi cung ứng

Bước  4 .  Xây dựng quy t r ình  

giảm  th iểu  rủ i  ro

• Đánh giá thông tin chuỗi cung

• Nhận biết các rủi ro

• Cấp độ quả lý rung

• Cấp độ nhà cung cấp

• Rủi ro trộn lẫn và thay thế

• Xác định rõ mức độ rủi ro

Bước  3 .  Xây dựng quy t r ình  đánh  g iá  rủ i  ro

Các bước xây dựng Hệ thống DDS



Phần 2.   Hệ thống đảm bảo gỗ hợp pháp Việt Nam



Mục tiêu của Phần 2

Sau phần này, học viên sẽ:

• Có được cái nhìn tổng quan về Hệ thống đảm bảo gỗ hợp pháp Việt Nam 

(VNTLAS)

• Hiểu được các yêu cầu của VNTLAS đối với các DN xuất khẩu



Hệ thống đảm bảo gỗ hợp pháp Việt Nam (VNTLAS)

Nghị định 102

(01/09/2020)

Nghị định 120 sửa 

đổi, bổ sung Nghị 

định 102 

(30/09/2024)

Quyết định 6035 

Danh mục các loại 

gỗ đã NK 

vào VN

Quyết định 4832

Vùng địa lý tích cực 

XK gỗ

Thông tư 26 

Quản lý truy xuất 

nguồn gốc lâm sản

…

VBHN 15

Phân loại DN chế 

biến và XK gỗ



Hệ thống VNTLAS là gì? 

VNTLAS là Hệ thống quốc gia nhằm đảm bảo việc tuân thủ pháp luật về 

gỗ hợp pháp tại từng giai đoạn của chuỗi cung ứng, bao gồm: khai thác, 

nhập khẩu, mua, bán, vận chuyển, chế biến và xuất khẩu gỗ và SPG.

VNTLAS được xây dựng dựa trên trên nguyên tắc quản lý rủi ro, theo đó 

các HGĐ, DN chịu trách nhiệm tự kê khai, tự đánh giá và chịu trách 

nhiệm trước pháp luật về thông tin kê khai.



7 cấu phần chính của VNTLAS



Phân loại doanh nghiệp

Đánh giá mức độ rủi ro của các DN trong chuỗi cung ứng

gỗ của Việt Nam về việc tuân thủ pháp luật theo yêu cầu

của Hệ thống VNTLAS. Mục đích phân 

loại DN

Giảm bớt các thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho hoạt 

động sản xuất kinh doanh và khuyến khích doanh nghiệp 

tuân thủ pháp luật. 

Là cơ sở để các cơ quan chức năng thực hiện các biện

pháp xác minh xuất khẩu gỗ, SPG và cấp phép FLEGT

cho lô hàng gỗ và SPG xuất khẩu sang EU một cách phù

hợp, hiệu quả và kịp thời.

1

3

2



Căn cứ pháp lý

• Nghị định 102/2020/NĐ-CP và Nghị định 120/2024/NĐ-CP 

• Thông tư 15_VBHN-BNNPTNT quy định phân loại DN chế biến và xuất khẩu gỗ

Đối tượng 

• Tất cả các DN trong chuỗi cung ứng, bao gồm trồng, khai thác và cung cấp gỗ rừng trồng, 

chế biến, nhập khẩu, xuất khẩu gỗ

Phân loại doanh nghiệp



▪ Phân loại DN được thực hiện thông qua Hệ thống thông tin phân loại DN. 

Hiện nay Hệ thống này đang được xây dựng và thí điểm, chưa đưa vào hoạt động nên việc

phân loại DN thực hiện bằng hình thức nộp trực tiếp đến cơ quan tiếp nhận.

▪ Phân loại DN được vận hành liên tục trên cơ sở thường xuyên cập nhật thông tin về quá

trình hoạt động và chấp hành pháp luật của DN, thông qua cơ chế tự kê khai, tự chịu trách

nhiệm của DN và kết quả xác minh của cơ quan QLNN có thẩm quyền.

▪ Bảo đảm công khai, minh bạch, đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục.

Nguyên tắc phân loại doanh nghiệp



Tiêu chí phân loại doanh nghiệp

I. Tuân thủ quy định pháp luật trong việc 

thành lập và hoạt động của doanh nghiệp

II. Tuân thủ quy định pháp luật về nguồn 

gốc gỗ hợp pháp

1. Tuân thủ quy định pháp luật về thành lập 

DN

1. Tuân thủ quy định của pháp luật về hồ sơ 

gỗ hợp pháp đối với doanh nghiệp nhập khẩu 

gỗ

2. Tuân thủ quy định pháp luật về môi trường

2. Tuân thủ quy định của pháp luật về hồ sơ 

nguồn gốc gỗ hợp pháp đối với doanh nghiệp 

xuất khẩu gỗ

3. Tuân thủ quy định pháp luật về phòng cháy, 

chữa cháy

3. Tuân thủ quy định của pháp luật về hồ sơ 

gỗ hợp pháp đối với doanh nghiệp chế biến gỗ

4. Tuân thủ quy định pháp luật về thuế, lao 

động

4. Tuân thủ quy định của pháp luật về hồ sơ 

gỗ hợp pháp đối với doanh nghiệp trồng, khai 

thác và cung cấp gỗ rừng trồng

Tiêu chí phân loại doanh nghiệp



Trình tự thực hiện và hồ sơ phân loại Doanh nghiệp 



Tiêu chí phân loại doanh nghiệp

I. Tuân thủ quy định pháp luật 

trong việc thành lập và hoạt 

động của doanh nghiệp

Tài liệu cần có để chứng minh sự tuân thủ pháp luật

1. Tuân thủ quy định pháp luật 

về thành lập DN
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh phù hợp với quy định pháp luật

2. Tuân thủ quy định pháp luật 

về môi trường

a. Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường theo 

quy định pháp luật về bảo vệ môi trường (nếu có)

b. Giấy phép môi trường hoặc đăng ký môi trường hoặc tài liệu chứng minh tuân thủ 

quy định của pháp luật về môi trường tùy theo quy mô, công suất hoạt động và 

ngành nghề kinh doanh theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường

3. Tuân thủ quy định pháp luật 

về phòng cháy, chữa cháy

- Tài liệu chứng minh đã tuân thủ quy định phòng cháy, chữa cháy theo quy định của 

pháp luật về phòng cháy, chữa cháy

4. Tuân thủ quy định pháp luật 

về thuế, lao động

a. Không có tên trong danh sách công khai thông tin tổ chức, cá nhân kinh doanh có vi 

phạm pháp luật về thuế theo quy định của pháp luật về thuế

b. Có kế hoạch vệ sinh an toàn lao động theo quy định của pháp luật

c. Người lao động có tên trong danh sách bảng lương của doanh nghiệp

d. Niêm yết công khai thông tin về đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động theo 

quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội

e. Người lao động là thành viên tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở



Tiêu chí phân loại doanh nghiệp

Tuân thủ quy định pháp luật 

về nguồn gốc gỗ hợp pháp
Tài liệu cần có để chứng minh sự tuân thủ pháp luật

1. Tuân thủ quy định của pháp 

luật về hồ sơ gỗ hợp pháp đối 

với doanh nghiệp nhập khẩu gỗ

a. Sổ theo dõi nhập, xuất lâm sản theo quy định về quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm sản của Bộ 

trưởng Bộ NN và PTNT

b. Hồ sơ nhập khẩu gỗ theo quy định pháp luật

c. Báo cáo tình hình nhập, xuất lâm sản theo quy định

2. Tuân thủ quy định của pháp 

luật về hồ sơ nguồn gốc gỗ hợp 

pháp đối với doanh nghiệp xuất 

khẩu gỗ

a. Sổ theo dõi nhập, xuất lâm sản theo quy định về quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm sản của Bộ 

trưởng Bộ NN và PTNT

b. Hồ sơ xuất khẩu gỗ theo quy định pháp luật

c. Bản sao hồ sơ mua bán, chuyển giao quyền sở hữu gỗ liền kề trước đó

d. Báo cáo tình hình nhập, xuất lâm sản theo quy định

3. Tuân thủ quy định của pháp 

luật về hồ sơ gỗ hợp pháp đối 

với doanh nghiệp chế biến gỗ

a. Sổ theo dõi nhập, xuất lâm sản theo quy định về quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm sản của Bộ 

trưởng Bộ NN và PTNT

b. Bảng kê lâm sản theo quy định về quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm sản của Bộ NN và PTNT

c. Bản sao hồ sơ mua bán, chuyển giao quyền sở hữu gỗ liền kề trước đó

d. Báo cáo tình hình nhập, xuất lâm sản theo quy định

4. Tuân thủ quy định của pháp 

luật về hồ sơ gỗ hợp pháp đối 

với doanh nghiệp trồng, khai 

thác và cung cấp gỗ rừng trồng

a. Tuân thủ với các quy định pháp luật về quyền sử dụng đất và quyền sử dụng rừng

b. Sổ theo dõi nhập, xuất lâm sản theo quy định về quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm sản của Bộ 

trưởng Bộ NN và PTNT

c. Bản sao hồ sơ khai thác gỗ theo quy định của pháp luật

d. Bản sao hồ sơ mua bán, chuyển giao quyền sở hữu gỗ

e. Báo cáo tình hình nhập, xuất lâm sản theo quy định



Quy trình tiếp nhận, xác minh, xếp loại và công bố phân loại DN  

                            

      

              

                       

      

         

       

          

         

          

          

          

                         

           

             

           

           

                                      

                             

                                          

    

                                   

                            

                            

           

             

                  

     

      

   

   

Quy trình nộp, tiếp nhận, xác minh, xếp loại và công bố phân loại DN

Thời gian

phân loại DN:

- 5 ngày làm

việc nếu

không phải

xác minh;

- 13 ngày làm

việc nếu

phải xác

minh



Tra cứu thông tin thuế
https://tracuuhoadon.gdt.gov.vn/dnrrvp.html 

https://tracuuhoadon.gdt.gov.vn/dnrrvp.html


Tra cứu thông tin vi phạm pháp luật



Tra cứu thông tin vi phạm pháp luật



Phân loại lại doanh nghiệp  

Đối với DN nhóm I Đối với DN nhóm II

• Phân loại lần 2 và các lần tiếp theo là 02 

năm 01 lần

• DN Nhóm I chịu trách nhiệm kê khai hồ sơ 

phân loại lại trước 30 ngày tính đến ngày hết 

hạn công nhận DN Nhóm I theo trình tự, thủ 

tục và hồ sơ như trình bày ở trên

• Phân loại các lần tiếp theo là 01 năm 01 lần 

kể từ ngày đánh giá lần trước hoặc kể từ 

ngày chuyển loại từ doanh nghiệp nhóm I 

sang nhóm II



7 cấu phần chính của VNTLAS



Kiểm soát chuỗi cung

Thông tư 26-2022-TT-BNNPTNT

Đối với gỗ rừng trồng trong nước

• Chủ gỗ tự lập bảng kê lâm sản và tự 

chịu trách nhiệm 

• Chủ gỗ có thể đề nghị Kiểm lâm xác 

nhận vào bảng kê lâm sản khi cần



Kiểm soát chuỗi cung

Đối với gỗ nhập khẩu

• Nếu gỗ nhập khẩu thuộc loài rủi ro 

hoặc từ vùng địa lý không tích 

cực, thì chủ gỗ phải kê khai và 

xuất trình thêm tài liệu về truy xuất 

nguồn gốc. 

Nghị định 120/2024/NĐ-CP



Kiểm soát chuỗi cung

Hồ sơ lâm sản đối với DN chế biến (Thông tư 26)

• Bộ hồ sơ nguồn gốc gỗ (sau khi khai thác hoặc nhập khẩu)

• Hợp đồng mua bán gỗ 

• Bảng kê lâm sản

• Sổ theo dõi nhập xuất lâm sản 

• Giấy phép CITES (nếu có)
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Phần 1.4.

Các công cụ và nguồn 

thông tin tham khảo 

nhằm hỗ trợ thực hiện 

trách nhiệm giải trình 

và truy xuất nguồn gốc



iOS

Android

Web



Khóa học trực tuyến về Trách 

nhiệm giải trình trong nhập 

khẩu gỗ tại Việt Nam

Truy cập khóa tập huấn miễn phí tại đây:



SỔ TAY “HƯỚNG DẪN NHẬN BIẾT” 

Một số loài gỗ nhập khẩu quan trọng 

từ châu Phi”

• Nhận biết các lỗi thường gặp trong quá trình khai báo,

• Các đặc điểm giải phẫu gỗ bằng hình ảnh của 26 loài

nhập khẩu từ châu Phi.

• Liệt kê các loài gỗ thường dễ bị nhầm lẫn với 26 loài kể

trên.

Tải tài liệu miễn phí tại đây:



Sách “Nhập khẩu gỗ: Rủi ro và 

khuyến cáo” 
• Yêu cầu về tính hợp pháp ở các quốc gia khai thác

gỗ,

• những rủi ro tiềm ẩn

• các biện pháp giảm thiểu tương ứng

Tải tài liệu miễn phí tại đây:



Báo cáo đánh giá các hệ thống trách nhiệm giải trình 

và truy xuất nguồn gốc 

Báo cáo đưa ra đánh giá tổng quan về điểm

mạnh và điểm yếu của các hệ thống hiện

có, cũng như xác định khả năng và các yếu

cầu tích hợp các hệ thống này



Các công cụ và nguồn thông tin tham khảo 

Tài liệu hướng dẫn thiết lập các giải pháp truy xuất 

nguồn gốc: 

Tài liệu này giới thiệu các giải pháp truy xuất nguồn

gốc cơ bản phù hợp với yêu cầu của EUDR.

Nội dung bao gồm các yêu cầu chính, hướng dẫn lựa

chọn, thiết lập và triển khai hệ thống truy xuất toàn diện

và hiệu quả.

Tải tài liệu tiếng Anh tại đây:



Thế giới

• Prefer by Nature

• FSC

• Timber-Lex

• Chỉ số Quản trị Toàn cầu

• Cổng thông tin mở dành 
cho Gỗ
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Tra cứu thông tin

• https://sourcinghub.preferredbynature.org/
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Thông tin chi tiết
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FSC

https://fsc.org/en/fsc-risk-assessment-platform

Công cụ Tương tác Đánh giá Rủi ro

1. Bản đồ Tương tác: Di/click lên nước

• Hiển thị cửa sổ nhỏ có liên kết.

• Click để truy cập thông tin đánh giá

2. Bảng Tổng hợp Tương tác: thống kê 

thông tin dựa trên 33 chỉ số.

• Click vào tên nước

• Click lên từng đánh giá của mỗi tiêu chí 

để xem thông tin rủi ro theo tiêu chí.

3. Trang Thông tin Chi tiết

• Tóm tắt nội dung.

• Tài liệu đánh giá rủi ro đầy đủ.

• Thông tin về tài liệu (ngày tháng xuất 

bản, trạng thái xác minh,...).



90

FSC

• Thông tin chi tiết
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Timber-Lex, FAO

• https://timberlex.apps.fao.org/
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Timber-Lex, FAO

Cách 1

• Click “Select” tại Country profile, chọn quốc gia muốn xem thông tin.

• Hệ thống hiển thị popup tóm tắt thông tin đánh giá rủi ro tương ứng

• Sau khi hiển thị popup tóm tắt thông tin, hệ thông tự động cuộn trang để hiển thị chi tiết 

thông tin đánh giá rủi ro của quốc gia đó.
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Chỉ số Quản trị Toàn cầu (WGI)

• Nghị định số 102/2020/NĐ-CP, một trong những tiêu chí quan trọng để xác định và

thẩm quyền công bố quốc gia thuộc vùng địa lý tích cực xuất khẩu gỗ vào Việt Nam là

dựa trên Chỉ số Quản trị Toàn cầu (WGI)

• Quốc gia thuộc vùng địa lý tích cực xuất khẩu gỗ vào Việt có chỉ số hiệu quả Chính phủ từ 0 trở

lên theo xếp hạng gần nhất trước đó của Ngân hàng thế giới về chỉ số quản trị toàn cầu (WGI)

• Việt Nam sử dụng Chỉ số Hiệu quả của Chính phủ để đánh giá quốc gia đó thuộc vùng địa lý

tích cực

o Dao động từ -2,5 đến + 2,5, giá trị cao hơn tương ứng kết quả tốt hơn

o Quốc gia nào có Chỉ số Hiệu quả Chính phủ từ 0 trở lên sẽ được đánh giá là vùng địa lý

tích cực.

https://www.worldbank.org/en/publication/worldwide-governance-indicators
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Chỉ số Quản trị Toàn cầu (WGI)

• Click Interactive Data Access 
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Chỉ số Quản trị Toàn cầu (WGI)

• Chọn chế độ
Graph View

Table View

Single Map View

Time Series View

Time Series Comparison

Double Map View

Country Data View
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Cổng thông tin mở về Gỗ

• Thuộc Viện Tài nguyên Thế giới (WRI)

• Cơ sở dữ liệu rõ ràng và đáng tin cậy về các hoạt động lâm nghiệp

• 2023: thông tin Cameroon, Cộng hòa Congo và Cộng hòa Dân chủ Congo , Gabon,

Cộng hòa Trung Phi

• Cung cấp thông tin trong Ba mảng Xếp hạng minh bạch các nhà sản xuất, Hồ sơ nhà sản

xuất, và Cơ sở dữ liệu quan sát



• Hiệp định VPA/FLEGT giữa EU và Việt Nam (tiếng Anh và tiếng Việt)

• Hỏi đáp về FLEGT và VPA của Tổ chức CED

• Website FLEGT VPA Việt Nam https://flegtvpa.com/

• Thỏa thuận giữa Việt Nam và Hoa Kỳ về kiểm soát khai thác và thương mại gỗ bất hợp pháp (tiếng 

Anh và tiếng Việt)

• Biểu 505 PPQ

Các quy định khác

• Quy định gỗ nhập khẩu vào Nhật Bản (của Forest Trends)

• Quy định gỗ nhập khẩu vào Hàn Quốc (của Forest Trends)

Tài liệu tham khảo

https://flegtvpa.com/


• Nghị định số 102/2020/NĐ-CP ngày 01/09/2020 quy định Hệ thống bảo đảm gỗ hợp 

pháp Việt Nam

• Nghị định số 120/2024/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 

định số 102/2020/NĐ-CP 

• Thông tư 26-2022-TT-BNNPTNT ngày 30/12/2022 quy định về quản lý, truy xuất nguồn 

gốc lâm sản

• Quyết định 4832/QĐ-BNN-TCLN ngày 27/11/2020 công bố danh sách vùng địa lý tích 

cực xuất khẩu gỗ cho Việt Nam

• Quyết định 6035/QĐ-BNN-KL ngày 29/12/2023 công bố Danh mục các loại gỗ đã nhập 

khẩu vào Việt Nam

• Thông tư 15/VBHN-BNNPTNT ngày 25/01/2025 quy định phân loại DN chế biến và xuất 

khẩu gỗ

Tài liệu tham khảo



• Quy định của EU về sản phẩm không gây mất rừng (tiếng Anh và tiếng Việt)

• Các câu hỏi thường gặp về việc thực hiện EUDR (tiếng Anh và tiếng Việt)

• Tài liệu hướng dẫn thực hiện Quy định EUDR (tiếng Anh và tiếng Việt)

• EUDR links poster-compressed

• Các tài liệu chính thức từ Ủy ban Châu Âu

https://www.eeas.europa.eu/eudr-documents-vietnam_en?page_lang=vi&s=184

• Video tập huấn của EU về hệ thống thông tin (nhà NK nộp Báo cáo trách nhiệm giải trình)

https://green-business.ec.europa.eu/deforestation-regulation-implementation/information-

system-deforestation-regulation_en#training-videos. 

Tài liệu tham khảo

https://www.eeas.europa.eu/eudr-documents-vietnam_en?page_lang=vi&s=184
https://www.eeas.europa.eu/eudr-documents-vietnam_en?page_lang=vi&s=184
https://www.eeas.europa.eu/eudr-documents-vietnam_en?page_lang=vi&s=184
https://www.eeas.europa.eu/eudr-documents-vietnam_en?page_lang=vi&s=184
https://www.eeas.europa.eu/eudr-documents-vietnam_en?page_lang=vi&s=184
https://www.eeas.europa.eu/eudr-documents-vietnam_en?page_lang=vi&s=184
https://green-business.ec.europa.eu/deforestation-regulation-implementation/information-system-deforestation-regulation_en#training-videos
https://green-business.ec.europa.eu/deforestation-regulation-implementation/information-system-deforestation-regulation_en#training-videos
https://green-business.ec.europa.eu/deforestation-regulation-implementation/information-system-deforestation-regulation_en#training-videos
https://green-business.ec.europa.eu/deforestation-regulation-implementation/information-system-deforestation-regulation_en#training-videos
https://green-business.ec.europa.eu/deforestation-regulation-implementation/information-system-deforestation-regulation_en#training-videos
https://green-business.ec.europa.eu/deforestation-regulation-implementation/information-system-deforestation-regulation_en#training-videos
https://green-business.ec.europa.eu/deforestation-regulation-implementation/information-system-deforestation-regulation_en#training-videos
https://green-business.ec.europa.eu/deforestation-regulation-implementation/information-system-deforestation-regulation_en#training-videos
https://green-business.ec.europa.eu/deforestation-regulation-implementation/information-system-deforestation-regulation_en#training-videos
https://green-business.ec.europa.eu/deforestation-regulation-implementation/information-system-deforestation-regulation_en#training-videos
https://green-business.ec.europa.eu/deforestation-regulation-implementation/information-system-deforestation-regulation_en#training-videos
https://green-business.ec.europa.eu/deforestation-regulation-implementation/information-system-deforestation-regulation_en#training-videos
https://green-business.ec.europa.eu/deforestation-regulation-implementation/information-system-deforestation-regulation_en#training-videos
https://green-business.ec.europa.eu/deforestation-regulation-implementation/information-system-deforestation-regulation_en#training-videos
https://green-business.ec.europa.eu/deforestation-regulation-implementation/information-system-deforestation-regulation_en#training-videos


Dự án “Hỗ trợ thực hiện Hiệp định đối tác tự nguyện VPA/FLEGT tại Việt Nam”

Phòng 021, Tầng 2, Coco Building,14 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội

T +84 24 393 295 72

I https://snrd-asia.org/support-to-the-implementation-of-the-vpa-flegt-in-viet-nam/

Cảm ơn vì đã lắng nghe!
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	Slide 12: Thảo luận nhóm
	Slide 13
	Slide 14: Kế hoạch hành động FLEGT
	Slide 15: Kế hoạch hành động FLEGT
	Slide 16: Quy chế Gỗ của EU (EUTR)
	Slide 17: Quy chế Gỗ của EU (EUTR)
	Slide 18: Hiệp định VPA/FLEGT giữa EU và Việt Nam
	Slide 19
	Slide 20: Định nghĩa gỗ hợp pháp
	Slide 21: Định nghĩa gỗ hợp pháp theo VPA/FLEGT
	Slide 22: Định nghĩa gỗ hợp pháp theo VPA/FLEGT
	Slide 23: DN Việt Nam cần làm gì?
	Slide 24
	Slide 25: Bối cảnh
	Slide 26: Mục đích của EUDR
	Slide 27: Các quy định chính trong EUDR  
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